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1. KIỂM TRA TẬP TRUNG:
A. GIẤY TỰ LUẬN: Còn tồn của các kỳ kiểm tra trước do vậy không đề xuất
B. GIẤY TRẮC NGHIỆM CHẤM MÁY: Sử dụng cho khối 12
 (Lý – Hóa – Sinh - Anh) x 1 tờ/ môn x 421 học sinh = 1.684 tờ
C. GIẤY NHÁP: Sử dụng cho các môn kiểm tra tập trung: 6.256 tờ 
(8 môn x 1 tờ/ môn x 782 học sinh = 6.256 tờ)
D. BÌA SƠ MI GIẤY:
Khối 11: 9 lớp x 4 môn ( GDCD, C. Nghệ, Tin, Nghề PT) = 36 tờ
Khối 12: 10 lớp x 3 môn (GDCD, C. Nghệ, Tin) = 30 tờ
Kiểm tra tập trung (Khối 11+12): 33 phòng x 8 môn = 264 tờ
2. TỔNG CỘNG:
Giấy trắc nghiệm chấm máy: 1.684 tờ 
Giấy nháp: 6.256 tờ 
Bìa sơ mi giấy: 330 tờ
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E. Ấn phẩm:
Giấy thi tự luận:
Khối 12: 
F. 
3. TỔNG CỘNG:
Giấy tự luận: 1979 tờ  
Giấy trắc nghiệm chấm máy: 797 tờ 
Giấy nháp: 2000 tờ  
Bì đựng đề kiểm tra: 85 bì
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BÁO CÁO 
Sử dụng các loại ấn phẩm đầu năm học 2015 - 2016

4. Sổ gọi tên – ghi điểm (30 cuốn)
· Ghi điểm các lớp: 19 cuốn ( 1 lớp/ cuốn)
· Sử dụng cắt dán thay thế khi giáo viên ghi sai điểm: 11 cuốn
5. Sổ điểm cá nhân: (100 cuốn)
· Giáo viên bộ môn sử dụng: 49 giáo viên. Một số giáo viên sử dụng 02 cuốn
· Số còn lại dùng để dự phòng khi giáo viên ghi sai và sử dụng cho năm học sau
6. Sổ báo giảng: (100 cuốn)
· Giáo viên sử dụng: 2 cuốn/ giáo viên x 49 giáo viên
· Dự phòng 02 cuốn
7. Sổ ghi đầu bài: (50 cuốn)
· Sử dụng cho các lớp khối 11, 12: 1 cuốn x 2 học kì x 19 lớp = 38 cuốn
· Số còn lại sử dụng để phát thêm cho các lớp khi hết sổ vào cuối mỗi học kì
8. Sổ ghi đầu bài nghề PT (15 cuốn): Sử dụng cho 09 lớp khối 11. Số còn lại (6 cuốn) sử dụng khi hết sổ
9. Phiếu nghề PT: (400 tờ): phát cho học sinh khối 11 thực hiện theo yêu cầu của phòng Giáo dục Trung học về hồ sơ bộ môn nghề PT ( 376 học sinh)
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10. GIẤY THI:
G. GIẤY TỰ LUẬN:
· Văn – Toán: 450 học sinh x 2 tờ/HS x 2 môn = 1.800 tờ
· Sử - Địa: 1 tờ/ học sinh (179 học sinh đăng ký) = 179 tờ
H. GIẤY TRẮC NGHIỆM CHẤM MÁY:
· Lý – Hóa – Sinh – Anh: 1 tờ/ học sinh ( 797 học sinh đăng ký) = 797 tờ
I. GIẤY NHÁP: Sử dụng cho các môn thi thử (theo số lượng học sinh đăng ký từng môn): 2.000 tờ
11. BÌ ĐỰNG ĐỀ KIỂM TRA: Sử dụng cho 8 môn với số lượng học sinh đăng ký (24 học sinh/ phòng): 85 bì
12. TỔNG CỘNG:
Giấy tự luận: 1979 tờ  
Giấy trắc nghiệm chấm máy: 797 tờ 
Giấy nháp: 2000 tờ  
Bì đựng đề kiểm tra: 85 bì
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13. GIẤY THI:
· KIỂM TRA TẠI LỚP ( Giấy tự luận)
· Khối 10: 3 môn (C. Nghệ, GDCD, Tin học) x 1 tờ/ môn x 427HS  = 1.281 tờ
· Khối 11: 4 môn (C. Nghệ, GDCD, Tin học, Nghề PT) x 1 tờ/ môn  x 450 học sinh = 1.800 tờ
· Khối 12: 3 môn (C. Nghệ, GDCD, Tin học) x 1 tờ/ môn x 450 HS = 1.350 tờ
· KIỂM TRA TẬP TRUNG:
J. GIẤY TỰ LUẬN:
· Khối 10: 
· 5 môn (Lý – Hóa – Sinh – Sử - Địa) x 1 tờ/môn x 427 học sinh = 2.135 tờ
· 2 môn (Toán – Văn) x 2 tờ/ môn x 427 học sinh = 1.708 tờ
· Khối 11:
· 5 môn (Lý – Hóa – Sinh – Sử - Địa) x 1 tờ/môn x 450 học sinh = 2.250 tờ
· 2 môn (Toán – Văn) x 2 tờ/ môn x 450 học sinh = 1.800 tờ
· Khối 12:
· 2 môn (Sử - Địa) x 1 tờ/môn x 450 học sinh = 900 tờ
· 2 môn (Toán – Văn) x 2 tờ/ môn x 450 học sinh = 1.820 tờ
K. GIẤY TRẮC NGHIỆM CHẤM MÁY:
· Khối 12:
· 4 môn (Lý – Hóa – Sinh - Anh) x 1 tờ/ môn x 450 học sinh = 1.800 tờ
L. GIẤY NHÁP: Sử dụng cho các môn kiểm tra tập trung: 10.616 tờ 
(8 môn x 1 tờ/ môn x 1327 học sinh = 10.616 tờ)
14. BÌ ĐỰNG ĐỀ KIỂM TRA: Sử dụng cho 8 môn kiểm tra tập trung
(8 môn x 3 khối x 20 phòng/ khối = 480 bì )
15. TỔNG CỘNG:
Giấy tự luận: 15.024 tờ  
Giấy trắc nghiệm chấm máy: 1.800 tờ 
Giấy nháp: 10.616 tờ  
Bì đựng đề kiểm tra: 480 bì
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16. KIỂM TRA TẠI LỚP ( Giấy tự luận)
· Khối 10: 3 môn (C. Nghệ, GDCD, Tin học) x 1 tờ/ môn x 444HS  = 1.332 tờ
· Khối 11: 4 môn (C. Nghệ, GDCD, Tin học, Nghề PT) x 1 tờ/ môn  x 456 học sinh = 1.824tờ
· Khối 12: 3 môn (C. Nghệ, GDCD, Tin học) x 1 tờ/ môn x 455 HS = 1.365 tờ
17. KIỂM TRA TẬP TRUNG:
M. GIẤY TỰ LUẬN:
· Khối 10: 
· 5 môn (Lý – Hóa – Sinh – Sử - Địa) x 1 tờ/môn x 444 học sinh = 2.220 tờ
· 2 môn (Toán – Văn) x 2 tờ/ môn x 444 học sinh = 1.776 tờ
· Khối 11:
· 5 môn (Lý – Hóa – Sinh – Sử - Địa) x 1 tờ/môn x 456 học sinh = 2.280 tờ
· 2 môn (Toán – Văn) x 2 tờ/ môn x 456 học sinh = 1.824 tờ
· Khối 12:
· 2 môn (Sử - Địa) x 1 tờ/môn x 455 học sinh = 910 tờ
· 2 môn (Toán – Văn) x 2 tờ/ môn x 455 học sinh = 1.820 tờ
N. GIẤY TRẮC NGHIỆM CHẤM MÁY:
· Khối 12:
· 4 môn (Lý – Hóa – Sinh - Anh) x 1 tờ/ môn x 455 học sinh = 1.820 tờ
O. GIẤY NHÁP: Sử dụng cho các môn kiểm tra tập trung: 10.840 tờ 
(8 môn x 1 tờ/ môn x 1355 học sinh = 10.840 tờ)
18. TỔNG CỘNG:
Giấy tự luận: 15.351 tờ (Kho còn tồn 2.000 tờ)
Giấy trắc nghiệm chấm máy: 1820 tờ (Kho còn khoảng 200 tờ)
Giấy nháp: 10.840 tờ ( Kho còn tồn 1.000 tờ)
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